Phần 1: Đọc hiểu

Đề 1: 

Chim công và họa mi (trích)

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời sau vài ngày mưa dầm dề. Chim công cảm thấy vô cùng vui vẻ nên bước ra thảm lá nhảy một bài thật đẹp. Thích chí, công liền nhắm mắt lại và say sưa cất giọng hát. Khi giai điệu tới đoạn cao trào, chợt chim công nghe có tiếng họ húng hắng, mở mắt ra thì nhìn thấy bác gấu. Bác bảo: 

- Ta đang ngủ mà cháu làm ta giật mình tỉnh giấc. Ta nghĩ là cháu chỉ nên nhảy múa thôi chim công ạ!

Sóc chui vào hang từ khi công bắt đầu hát, ló đầu ra nói: 

- Ừ, mình cũng chỉ thích nhìn cậu nhảy múa thôi, chứ hát thì phải có giọng như họa mi ấy. Yên nào, hình như bạn ấy đang hát kia. 

Quả là chim họa mi vừa cất giọng hát. Tiếng hát véo von, lay động, muông thú đều lắng nghe. Bỗng nhiên, chim công ấm ức khóc:

- Họa mi có giọng hát hay khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Còn giọng hát của tôi thì lại khủng khiếp đến mức ai cũng không muốn nghe. Ôi! Tôi thật bất hạnh!

Đúng lúc ấy, chúa tể của muôn loài xuất hiện, ngài hỏi chim công: 

- Chim công này, họa mi có nhảy múa đẹp như con không?

- Dạ không ạ! 

- Chim công đáp. Chúa tể mỉm cười:

- Đấy, ta đã ban cho mỗi loài một khả năng riêng. Chim công múa đẹp, họa mi hót hay, đại bàng có sức mạnh... Các con nên vui với những gì mình có hơn là khóc than vì điều mình không có nhé!

Sưu tầm

Câu 1. Khi nghe giọng hát của chim công, bác gấu và sóc đã có phản ứng gì?

A. Khó chịu chui vào hang.

B. Giật mình tỉnh giấc, chui vào hang.

C. Giật mình hoảng hốt chui vào hang.

D. Hoảng hốt chui vào hang.

Câu 2. Chim họa mi có giọng hát như thế nào?

A. Giọng hát vào von, lay động, muông thú đều lắng nghe.

B. Giọng hát trong tròn, lay động, muông thú đều lắng nghe.

C. Giọng hát thánh thót, trong trẻo, say đắm lòng người.

D. Giọng hát ấm áp như những tia nắng mùa hè.

Câu 3. Trong câu chuyện, chim công đã khóc than điều gì?

A. Sao bác gấu và sóc lại chê giọng hát của mình.

B. Sao hoạ mi lại có giọng hát hay, còn mình lại có giọng hát khủng khiếp đến nỗi chẳng ai muốn nghe.

C. Sao hoạ mi lại hát hay đến mức tất cả các con vật đều muốn nghe họa mi hát.

D. Sao các con vật khác chỉ thích nghe họa mi hát mà không thích nghe mình hát. 

Câu 4. Chúa tể của muôn loài đã nói điều gì với chim công?

A. Con nên cảm thấy vui vẻ và tự hào về những gì mình đang có.

B. Con nên vui vì ta đã ban cho con một bộ lông đẹp để con nhảy múa.

C. Con nên vui vì con nhảy múa đẹp hơn tất cả các con vật trong khu rừng này. 

D. Ta ban cho mỗi loài một khả năng riêng, con nên vui với những gì mình có hơn là khóc than vì điều mình không có.

Câu 5. Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì? 
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Đề 2: 

Tâm hồn hoa
Mùa xuân, cô bé đi vào trong vườn, hoa đào đang nở rợp một màu hồng. Cô gọi: 

- Đào ơi, sao bạn mang sắc màu đẹp thế?

- Tôi cũng giống như màu đôi môi của bạn ấy mà. Đấy bạn soi gương xem, giống như đúc phải không? Đôi môi thường cất lên những bài hát líu lo. Đôi môi ấm rực và nở những nụ cười tươi. Mỗi nụ cười toả những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. Đấy, tôi cũng mang màu đôi môi của bạn. Và mùa xuân đến, tôi cũng nở những nụ cười. Tôi với bạn là một mà thôi.

Cô bé âu yếm nụ cười của mình lên những nụ hoa đào, thầm thì: 

- Ừ, hai chúng mình là một.

Đi tiếp vào trong vườn, cô bé lại gặp không biết bao nhiêu là hoa khác nữa.

- Cô bé ơi! Tôi là hoa hồng đỏ đây. - Bông hồng nói. Tôi là màu của mặt trời sau làn sương sớm. Màu ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông. Màu của lá cờ phấp phới. Màu những giọt máu chảy trong thân thể bạn... Mặt trời chẳng bao giờ mất. Ngọn lửa chẳng bao giờ tất. Dòng máu chẳng bao giờ ngừng... Cô bé ơi, đó là tôi đấy!

Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó tỏa bừng trên gương mặt cô. Cô bé đi tiếp vào khu vườn và ngập chìm trong tiếng nói ríu rít của mọi loài hoa.

Nguyễn Phan Hách

Câu 1. Khi bước vào vườn hoa cô bé đã thắc mắc điều gì?

A. Sao hoa đào lại mang sắc màu đẹp đến thế.

B. Sao hoa đào lại có màu hồng đẹp đến thế.

C. Sao hoa đào lại có màu sắc giống đôi môi của mình. 

D. Sao hoa đào lại âu yếm và dịu dàng đến thế.

Câu 2. Dòng nào dưới đây tả về vẻ đẹp đáng yêu của hoa đào và cô bé? 

A. Đôi môi chúm chím như những nụ hồng, đang lan tỏa những tia sáng diệu kì.

B. Nụ cười ngọt ngào, tỏa những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người.

C. Nụ cười ấm áp, tỏa những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người.

D. Đôi môi ấm rực và nở những nụ cười tươi, nụ cười tỏa những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. 

Câu 3. Em hiểu như thế nào về câu nói “Màu những giọt máu chảy trong thân thể bạn?

A. Những bông hoa hồng cũng cần có máu để duy trì sự sống của mình.

B. Màu vàng của hoa hồng được so sánh với màu sắc của những giọt máu chảy trong thân thể con người.

C. Máu chảy trong thân thể là nguồn sống bất diệt của con người. 

D. Màu đỏ của hoa hồng được so sánh với màu đỏ của những giọt máu, máu là màu của sự sống lúc nào cũng căng tràn sắc đỏ.

Câu 4. Những câu nào dưới đây thể hiện tình yêu của cô bé với các loài hoa? 

A. Cô bé âu yếm nụ cười lên những nụ hoa đào và áp những bông hồng vào ngực.

B. Cô bé âu yếm nụ cười của mình lên những nụ hoa đào. 

C. Cô bé áp những bông hoa hồng đỏ rực vào ngực mình.

D. Cô bé vuốt ve và nâng niu từng bông hoa nhỏ trong khu vườn.

Câu 5. Theo em, bài đọc muốn nói lên điều gì?

.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Đề 3: 

Thi hát (trích)

Một buổi sáng cả khu rừng xôn xao trước bảng thông báo....

- Thi hát hả? Tuyệt lắm! 

Buổi sáng hôm ấy, một gốc khu rừng được trang hoàng lộng lẫy. Không khí vô cùng nào nhiệt, cuộc thi bắt đầu.

Thí sinh thứ nhất có khuôn mặt nhọn hoắt, thân hình nở nang. Hắn tự xưng là Sói Xám. Sói ta hát vang bài hát của họ nhà Sói: ú, ú, ú... Sợ mất giải, ả Cáo cũng tất tả bước lên sân khấu, Cáo hát bài: ư, ư, ư...

Với bộ lông vàng óng, mượt mà, điểm những vằn cam tươi, khuôn mặt tròn xinh xắn và đội tại tam giác nhỏ nhắn. Có lẽ chị Mèo là thí sinh khả ái nhất của cuộc thi hôm nay. Giọng ca của chị cất lên nghe thánh thót như tiếng chuông buổi sớm: Ngao, ngao, ngao, meo, meo, meo... Mọi người đang say sưa thưởng thức giọng ca ngọt lịm của chị Mèo thì bỗng bịch một cái, một món quà từ trên cây rớt xuống. Hóa ra kể trộm là tên Chuột nhắt. Tưởng đã đánh cắp phần quả của ban giám khảo, không ngờ, vừa nghe tiếng chị Mèo, Chuột nhắt sợ quá ngã ngất đi. Thế là, ban giám khảo trao giải nhất cho chị Mèo vì tiếng hát của chị không chỉ làm say lòng người mà còn làm kẻ xấu phải run sợ.

Tối hôm ấy, cả khu rừng tổ chức liên hoan thật là vui và có lẽ vui nhất chính là chị Mèo Vàng - người vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi hát năm nay.

Sưu tầm

Câu 1. Khu rừng có thông báo gì?

A. Tổ chức cuộc thi thể thao giữa các con vật.

B. Tổ chức cuộc thi chạy đua giữa các con vật. 

C. Tổ chức cuộc thi hát giữa các con vật.

D. Tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng giữa các con vật,

Câu 2. Những con vật nào tham gia cuộc thi hát?

A. Quạ, Khỉ, Sói Xám.

B. Quạ, Khỉ, Mèo.

C. Quạ, Khỉ, Voi, Sói Xám.

D. Sói Xám, Cáo, Mèo.

Câu 3. Các con vật đã tìm ra phần quà bị đánh cắp bằng cách nào?

A. Qua giọng hát thánh thót của chị Mèo. 

B. Qua tiếng gầm đầy sợ gãi của Sói Xám.

C. Qua tiếng hát ư ử của ả Cáo.

D. Nhờ trí thông minh của tất cả các con vật trong khu rừng. 

Câu 4. Vì sao ban giám khảo lại trao giải nhất cho chị Mèo?

A. Vì nhờ có trí khôn của mình mà chị Mèo đã tìm ra phần quà bị đánh cắp.

B. Vì tiếng hát của chị Mèo đã làm cảm động lòng người.

C. Vì chị Mèo khiến kẻ xấu phải run sợ bỏ chạy, không dám quay lại khu rừng.

D. Vì tiếng hát của chị Mèo làm say lòng người và khiến kẻ xấu phải run sợ. 

Câu 5. Thông qua câu chuyện trên tác giả muốn nói với chúng ta điều gì?
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Đề 4: 

Cảnh sắc mùa xuân vùng trung du

Thủy chợt nhận ra mùa xuân khi cô mở hai cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trước mắt Thủy, cảnh sắc hiện ra thật huy hoàng. Lớp cỏ non đã lác đác phủ lên từng mảng trên những quả đồi chạy tít tắp đến cuối tầm mắt. Những con đường mòn cũng trở nên mềm mại lượn khúc, lúc ẩn lúc hiện trông nhẹ như những chiếc khăn voan bay lơ lửng trong gió. Xa hơn một ít, dãy núi đá vôi bỗng nhiên sừng sững uy nghi hơn mọi ngày. Thủy hình dung nó như những thành quách lâu đài cổ từ những thế kỉ xa xưa nào đó. Mới tháng trước đây thôi, mùa đông đã làm cho tất cả trở nên hoang vu, già cỗi. Những quả đồi gầy xác, những con đường mòn khẳng khiu. Và dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng. Mùa xuân kì diệu đã làm thay đổi tất cả. Mọi vật sáng lên, trẻ ra dưới ánh nắng ông mượt như nhung. Đôi mắt Thủy bao trùm lên mọi cảnh vật.

Theo Văn Thảo

Câu 1. Thủy đã nhận ra mùa xuân đến khi nào?

A. Khi cô bước chân ra ngoài. 

B. Khi cô đang ngắm nhìn thiên nhiên. 

C. Khi cô đang ngắm hoa trong vườn.

D. Khi cô mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Câu 2. Cảnh sắc mùa xuân hiện ra trước mắt Thủy qua những sự vật nào?

A. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, dãy núi đá vôi, ánh nắng. 

B. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, lâu đài cổ xưa.

C. Cỏ non phủ trên đồi, con đường mòn, chiếc khăn voan, dãy núi đá vôi.

D. Dãy núi đá vôi, ánh nắng vàng, lâu đài cổ, chiếc khoăn voan.

Câu 3. Thủy đã hình dung những con đường mòn trông như thế nào?

A. Lúc ẩn lúc hiện trông nhẹ như những chiếc khăn voan bay lơ lửng trong gió.

B. Ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiếu xế bóng.

C. Từng mảng trên những quả đồi chạy tít tắp đến cuối tầm mắt. 

D. Nó như những thành quách lâu đài cổ từ những thế kỉ xa xưa.

Câu 4. Hình ảnh so sánh “dãy núi đá vôi ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng” góp phần nhấn mạnh điều gì?

A. Vẻ cổ kính, xa xưa và sống động.

B. Về già cỗi, hoang vụ của thiên nhiên.

C. Vẻ học trắng của mái tóc người già. 

D. Vẻ đẹp huyền ảo và sống động.

Câu 5. Theo em, Thủy đã khám phá ra điều gì khi mùa xuân đến?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Đề 5: 

Câu chuyện của hai hạt mầm

Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói: “Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên... Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá.”. Và rồi hạt mầm mọc lên.

Hạt mầm thứ hai bảo: “Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.”. Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi. Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.

Hạt giống tâm hồn

Câu 1. Hai hạt mầm nằm ở đâu? 

A. Nằm trên một cánh đồng bỏ hoang. 

B. Nằm trên một mảnh đất màu mỡ. 

C. Nằm trong một chậu cây.

D. Nằm lạc lõng trên mặt đất.

Câu 2. Ước mơ của hạt mầm đầu tiên là gì?

A. Muốn được lớn lên và trở thành một bông hoa đẹp. 

B. Muốn được nảy mầm và lớn lên trên mảnh đất màu mỡ.

C. Muốn được cảm nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời.

D. Muốn được cảm nhận những giọt sương trên cánh hoa. 

Câu 3. Vì sao hạt mầm thứ hai lại chọn cách nằm im và chờ đợi?

A. Vì sợ những bông hoa đẹp sẽ bị các bạn nhỏ lấy đi mất. 

B. Vì lo sợ đàn chim bay đến sẽ nuốt lấy những chồi non mới mọc ra.

C. Vì sợ ở sâu trong lòng đất tăm tối hạt mầm không nở hoa được.

D. Vì sợ côn trùng nuốt mất chồi non mới nở và sợ bọn trẻ vặt hoa đùa nghịch.

Câu 4. Em có suy nghĩ gì về hạt mầm thứ hai?

A. Dám vượt qua những khó khăn và sợ hãi để nở ra những bông hoa đẹp. 

B. Luôn lo sợ và không dám đối mặt với những khó khăn trước mắt.

C. Dám vượt qua nỗi sợ hãi để đâm chồi non và nở ra những bông hoa đẹp. 

D. Ban đầu cảm thấy lo sợ nhưng sau đó đã mạnh mẽ vượt qua.

Câu 5. Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì?
.................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Phần 2: Luyện từ và câu

NỘI DUNG ÔN TẬP: 

+ Danh từ (danh từ chung + danh từ riêng).

+ Động từ 

+ Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức.

+ Cách dùng từ điển.
Câu 1: Gạch chân dưới danh từ trong đoạn văn sau:

Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh.

Câu 2: Điền danh từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

a. Trên sân trường,
đang say sưa đá cầu.

b. Dưới gốc cây phượng vĩ
đang ríu rít chuyện trò sôi nổi.

c
hót líu lo như cũng muốn tham gia vào những cuộc vui của chúng em.

Câu 3: Gạch chân dưới các danh từ trong đoạn thơ sau:

Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc. Những mầm non xanh tươi mơn mởn tràn đầy nhựa sống. Thời tiết se se lạnh và có mưa phùn. Trên bầu trời, những đám mây trắng đang trôi lờ lững. Đến tầm trưa, có những tia nắng và ông mặt trời xuất hiện. Những chú chim cất tiếng hót líu lo.

Câu 4: Viết hoa lại tên cơ quan, tổ chức cho đúng:

a. Trường đại học Bách Khoa hà nội

- Sửa lại:……………………………………………………………………………………..

b. Trường trung học cơ sở thanh am

- Sửa lại:……………………………………………………………………………………..

c. hội liên hiệp Phụ nữ việt nam

- Sửa lại:……………………………………………………………………………………..

d. Trường đại học sư phạm Hà nội

- Sửa lại:……………………………………………………………………………………..

Câu 5: Gạch chân dưới các động từ trong câu sau:

Cháu gieo hạt giống xuống đất,mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ.

Câu 6: Gạch 1 gạch dưới các danh từ chung, hai gạch dưới các danh từ riêng có trong đoạn văn sau:

Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ. Luỹ tre thân mật làng tôi, đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn.

Câu 7: Gạch chân dưới các động từ trong đoạn văn sau :

Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

Câu 8: Gạch dưới những động từ trong đoạn văn sau.

Cún bị ốm, mệt mỏi, nhức đầu, không muốn ăn. Mẹ Cún lo lắng đưa Cún đến nhờ bác sĩ khám. Bác sĩ nói Cún đang sốt cao, cần uống nhiều nước ngay cả khi không bị khát nước.
Câu 9: Gạch dưới động từ trong mỗi câu sau.
a) Cá chuối mẹ bơi nhanh đến chỗ đàn con đang ăn.
b) Những chú cá chuối con quẫy đuôi làm nước bắn tung toé, chúng cười giòn tan.
c) Bỗng từ xa, một con cá sấu lao tới, cả đàn cá lo lắng.
Câu 9: Tìm và viết lại các danh từ trong đoạn văn sau vào mỗi nhóm cho phù hợp.

Đêm qua, con bò nhà bạn Súa đẻ một con bê mập mạp. Bạn thức suốt đêm đốt lửa cho mẹ con chúng sưởi. Bạn Mua thì kể về ngày chủ nhật được đi chợ huyện cùng bố mua cây bưởi, cây chanh giống về trồng, bạn còn được bố mua cho đôi gà con về nuôi. Bạn Chơ kể về cái hàng rào đá mà bố và ông bạn đang xếp dở.

(Trích Lớp học cuối đông – Lục Mạnh Cường)
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Câu 10: Ý nào dưới đây không nêu đúng công dụng của từ điển? 
A. Cung cấp thông tin về từ loại (danh từ, động từ, tính từ,...) 
B. Cung cấp cách sử dụng từ thông qua các ví dụ.
C. Dạy cách nhớ từ.
D. Giúp hiểu nghĩa của từ. 
Câu 11: Các bước để sử dụng từ điển là gì?
A. Chọn từ điển thích hợp → Đọc hướng dẫn sử dụng → Đọc bảng chữ viết tắt → Tra từ cần tìm nghĩa.

B. Chọn từ điển thích hợp → Tìm thông tin cần thiết → Tra cứu từ cần tìm nghĩa → Đọc bảng từ viết tắt.

C. Tìm thông tin cần thiết → Đọc bảng từ viết tắt → Chọn từ điển thích hợp để tra cứu.
D. Tìm thông tin cần thiết → Đọc hướng dẫn sử dụng → Chọn từ thích hợp để tra cứu.
Câu 12: Gạch dưới danh từ ghi DT, gạch dưới động từ ghi ĐT, trong câu sau.
Đường vắng, xe bắt đầu chạy với tốc độ nhanh, gió lùa vào cửa kính mát rượi.
Câu 13: Hãy đánh số từ 1 đến 4 vào ô trống để được các bước tìm nghĩa của từ “nỗi buồn” trong Từ điển Tiếng Việt:
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 Tìm từ “nỗi buồn”

· Tìm tiếng “nỗi”
· Tìm tiếng đứng sau “nỗi”: nỗi + buồn => nỗi buồn
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 Đọc ví dụ để hiểu thêm nghĩa và cách dùng.
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 Đọc nghĩa của từ “nỗi buồn”
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 Tìm mục chữ N trong từ điển

Câu 14: Đặt câu theo gợi ý sau:

a. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên người.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên địa danh.

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Câu 15: Đặt một câu nói về một người bạn của em, trong đó có sử dụng 1 danh từ và 1 động từ.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Câu 16: Em hãy viết một câu nêu tình cảm của em với người thân, trong đó có sử dụng động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc. 
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Viết:     
     Đề 1: Em hãy viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về hoạt động đó.

      Đề 2: Em hãy viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em thích.
